
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4  

 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 29/09 đến 03/10 

Vũ Thị Thụy  

Tuần 2 

Từ 06/10 đến 10/10 

Nguyễn Thị Thu 

Phong  

Tuần 3 

Từ 13/10 đến 17/10 

Vũ Thị Thụy  

Tuần 4 

Từ 20/10 đến 24/10 

Nguyễn Thị Thu 

Phong  

Tuần 5 

Từ 27/10 đến 31/10 

Vũ Thị Thụy  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ 

lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Đi vòng tròn theo nhạc bài: Mời lên tàu lửa: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo nhạc kết 

hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Nắng sớm 

+ Hô hấp: thổi nơ bay 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước - lên cao 

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên, cúi người phía trước tay chạm mũi chân 

+ Chân: Đứng, 1 chân đưa ra trước khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân. 

- Tập dân vũ theo nhạc bài Một vòng Việt Nam 

- Nhảy theo nhạc bài Nào ta cùng nhảy 

- Hồi tĩnh: Đi vòng tròn quanh chỗ tập.  

 

Trò chuyện 

- Trẻ nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện (MT41)  

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết Trung thu: Các hoạt động diễn ra trong ngày Tết trung thu. con được 

làm gì trong ngày tết Trung thu? 

- Trò chuyện với trẻ các giác quan của trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10, ý nghĩa của ngày 20/10. Con đã làm gì để thể hiện tình cảm với 

bà,với mẹ, với cô giáo, với chị gái của con? 

- Trò chuyện với trẻ về việc bé cần gì để lớn 

- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà thân yêu của bé 

- Trò chuyện về sở thích của trẻ, điểm danh những bạn chưa đến lớp  

- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ,... (MT51)  

- Trẻ nói được tên, tuổi giới tính của bản thân, tên bố, mẹ (MT67)  

- Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được (MT68)  

- Trẻ nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện 

(MT42)  

MT41, 

MT51, 

MT67, 

MT68, 

MT42 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Trăng Sáng  

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

 

Văn học 

Truyện: Cậu bé mũi 

dài 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Thơ: Cô giáo của 

con 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Truyện: Tích Chu 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

 

Văn học 

Thơ: Em yêu nhà 

em 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

MT91, 

MT3, 

MT20, 

MT43 

T3 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Tung bóng 

lên cao và bắt 

TCVĐ: Cáo và thỏ  

 

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Đi thay 

đổi hướng theo vật 

chuẩn (dích dắc) 

- TC: Chó sói xấu 

tính (MT3)  

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Trườn sấp 

kết hợp chui qua 

cổng 

- TC: Cáo và thỏ  

 

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

 

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Đi trên 

vạch kẻ thẳng trên 

sàn. 

- TCVĐ: Cò bắt 

ếch  

T4 

Khám phá 

Ngày tết Trung thu  

 

Khám phá 

- Giác quan của bé 

(MT20)  

 

Khám phá 

Mừng ngày phụ nữ 

Việt Nam 20/10  

 

Khám phá 

Bé cần gì để lớn  

 

Khám phá 

Gia đình của bé 

(MT43)  

 

T5 

Làm quen với 

toán 

Củng cố đếm đến 3, 

Nhận biết số 3  

 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết số thứ tự 

trong phạm vi 3  

 

Làm quen với 

toán 

Gộp hai nhóm 

trong phạm vi 3 và 

tách  

 

Làm quen với 

toán 

Xác định phía phải, 

phía trái của bản 

thân  

 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 3 đối 

tượng  

 

T6 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Đêm 

trung thu 

- NDKH: NH: 

Rước đèn tháng 8  

- TC: Tai ai tinh 

(MT91)  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ nét mặt 

(Đề tài)  

 

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH: 

Mẹ đi vắng 

- NDKH: NH: Mẹ 

yêu con  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ khung ảnh 

Dự án: Chiếc 

khung ảnh của bé 

(Tiết 2)  

 

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH: 

Nhà của tôi 

NDKH: NH: Thiên 

đàng búp bê  

 



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: Quan sát cây hoa mười giờ, thời tiết, cây hoa ngâu, thí nghiệm trứng nổi trên nước, thí 

nghiệm vòi rồng trong lọ 

* TCVĐ: Cáo và thỏ, Lộn cầu vồng, Cây cao cỏ thấp, Mèo đuổi chuột 

* HĐGL: Giao lưu với lớp C2 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với vòng, phấn, lá cây, cát...  

Tuần 2: 

* HĐCMĐ: Quan sát hoa mười giờ, cây ổi, thí nghiệm giấy không bị ướt khi tô sáp màu, thí nghiệm 

vòi rồng trong lọ 

* TCVĐ: Bánh xe quay, tung bóng, bịt mắt bắt dê, mèo và chim sẻ 

* HĐGL: Giao lưu với các bạn lớp B3 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, bóng...  

Tuần 3: 

* HĐCMĐ: Quan sát cây trúc nhật, đu quay, cầu trượt, thí nghiệm hoa giấy nở trong nước 

* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, cướp cờ, kéo co, rồng rắn lên mây 

* HĐLĐ: Lau lá cây 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với phấn, vòng, bóng... 

Tuần 4 

* HĐCMĐ: Làm thí nghiệm tan và không tan , xích đu, cây hoa bỏng, cây cọ, tham quan vườn 

trường 

* TCVĐ: Bóng tròn to, gieo hạt, Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa, hãy làm theo hiệu lệnh 

* HĐGL: Giao lưu với lớp C4 

* Chơi tự chọn: Chơi các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với vòng, phấn, lá cây, cát. 

Tuần 5 

* HĐCMĐ: Tham quan vườn trường; Quan sát đu quay; cây hạnh phúc, làm thí nghiệm hạt gạo nhảy 

múa, vẽ dụng cụ các nghề bằng phấn trên sân trường  

* TCVĐ: Chó sói xấu tính; Trời nắng trời mưa; Lộn cầu vồng; Mèo đuổi chuột. 

* HĐLĐ: Nhổ cỏ, tưới nước. 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, vòng, phấn, cát...  

 

 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: - Làm đèn lồng (STEAM) (T1), Làm khuôn mặt cảm xúc (STEAM) , Làm bưu 

thiếp- STEAM (T3), Làm hoa Xây dựng ngôi nhà thân yêu của bé (T4), Dự án: Chiếc khung ảnh của 

bé - STEAM (Tiết 3) (T5) 

* Góc học tập: Tập in chữ cái, số. Đếm từ 0 đến 5. Đếm theo khả năng. Tạo hình cơ bản bằng các 

cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm,…. Đếm đến 3, nhận biết số 3, số thứ tự, đếm tách gộp 

MT52, 

MT80, 

MT78 



trong phạm vi 3 

- Xem sách truyện, tập kể truyện theo tranh: Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc 

nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh. 

- Tập diễn rối các câu chuyện: Truyện cậu bé mũi dài, Tích Chu 

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Đi chợ, nấu những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Mẹ - con, Cô giáo- học sinh 

- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu 

- Bán hàng: bán đồ chơi, hoa quả , quà tặng; bán đồ dùng đồ chơi trong gia đình; siêu thị của bé 

* Góc nghệ thuật: Vẽ về các nghề, vẽ hoa trang trí bưu thiếp. Hát các bài hát về các nghề, về cô giáo. 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây, chơi với cát và nước. 

* Góc cảm nhận: Trẻ tự xờ, cảm nhận về sự mềm, nhẵn, xù xì, mặn, ngọt… của mọi vật 

* Góc KNS: trẻ biết tết tóc, buộc dây giầy, tự cài, cởi cúc 

*Thứ 4 tuần 1 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Giao lưu với lớp C2 

Thứ 4 tuần 2 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Giao lưu với các bạn lớp B3 

Thứ 4 tuần 3 thay thế hoạt động góc bằng HĐTN: Giấy ảo thuật 

Thứ 4 tuần 4 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Giao lưu với lớp C4 

Thứ 4 tuần 5 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL giữa các tổ: Nhảy dân vũ "Việt Nam ơi"  

Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại (MT52)  

Chú ý nghe khi cô và bạn nói (MT80)  

Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ 

ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. (MT78)  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

 

Thực hành: 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, 

không làm đổ vãi thức ăn, nói tên món ăn hàng ngày. Rửa tay trước khi ăn, xúc miệng nước muối sau 

ăn. 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

Thứ 4 tuần 1 giao lưu HĐ ăn, ngủ với lớp C2 

Thứ 4 tuần 2 giao lưu HĐ ăn, ngủ với lớp B3 

Thứ 4 tuần 4 giao lưu HĐ ăn, ngủ với lớp C4 

Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. (MT12)  

 

MT12 



Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

T2: Rèn KNTH: Trang trí đèn lồng 

T3: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

T4: Rèn KNS: Hướng dẫn trẻ cách xúc miệng bằng nước muối. 

T5: Làm vở BLQVT Bài 11 

T6: Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

Tuần 2: 

T2: Rèn KNÂN: VĐMH: Cái mũi 

T3: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

T4: Dự án: Chiếc khung ảnh của bé (Tiết 1) 

T5: Học vở BNBVLQVT: Bài trang 10 

T6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 3: 

T2: Rèn KNTH: Vẽ chân dung mẹ (Vở TH tr 10) 

T3: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

T4: Rèn KNS: Hướng dẫn cách cài cúc áo 

T5: Ôn: Đếm tách, gộp trong phạm vi 3 

T6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 4: 

T2: Rèn KNÂN: Dạy hát: Mời bạn ăn 

T3: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

T4: Rèn KNS: Hướng dẫn trẻ ho và hắt xì hơi che miệng 

T5: Ôn: Xác định phía phải, phía trái của bản thân 

T6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 5 

- Rèn KNTH: Rèn KN đánh nền 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn KNS: Hướng dẫn cách mở sách 

- Ôn so sánh chiều cao của 3 đối tượng 

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan  

Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. (MT100)  

 

MT100 

Chủ đề - Sự kiện  Tết Trung Thu  
Sự kỳ diệu của các 

giác quan  

Ngày phụ nữ Việt 

Nam  

Bé lớn lên như thế 

nào  
Ngôi nhà của bé  

 

 


